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I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Kiểm tra tài chính công đoàn phải bám vào những quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tài chính được quy định tại những văn bản sau:

- Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn.

- Hướng dẫn 460/HD-TLĐ ngày/17/4/2014 về công khai tài chính công đoàn.

- Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn; thu, phân phối nguồn thu và thưởng phạt thu, nộp tài chính công đoàn. 

- Quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

- Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn; Hướng dẫn 849/HD-TLĐ ngày 05/6/2017 của Tổng Liên đoàn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ.

- Quyết định số 1913/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoàn.

- Quyết định số 1712/QĐ-TLĐ ngày 24/10/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp của công đoàn.

- Quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.

- Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ ngày 21/1/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Kiểm tra việc xây dựng quy chế chi tiêu tài chính công đoàn:

- Thể thức, nội dung quy chế

- Nội dung chi, định mức chi; thủ tục thanh toán

- Quy trình xây dựng và triển khai thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ có dân chủ, công khai hay không? Có được bàn bạc trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hay không?

2. Kiểm tra các loại sổ sách có liên quan

	TT
	Tên sổ

	 
	Sổ quỹ tiền mặt.

	 
	Sổ tiền gửi ngân hàng.

	 
	Sổ thu, chi tài chính công đoàn.


	 
	Sổ theo dõi kinh phí công đoàn cấp cho cấp dưới.

	 
	Sổ theo dõi tạm ứng.

	 
	Sổ thu - chi quỹ xã hội.

	 
	Sổ theo dõi các khoản phải thu, phải trả.

	 
	Sổ theo dõi tài sản.

	 
	…………………………………


3. Kiểm tra việc lập, giao dự toán

- Số liệu của bảng dự toán đã đủ, đúng hay chưa?

- Phân bổ các khoản chi đã đúng quy định hay chưa?

- Dự toán đã được công đoàn cấp trên phê duyệt hay chưa?

4. Kiểm tra thu, chi tài chính công đoàn

a/ Nguyên tắc lưu chuyển dòng tiền của công đoàn cơ sở:

+ Đoàn phí: công đoàn cơ sở chịu trách nhiệm thu từ đoàn viên (đoàn viên hàng tháng nộp đoàn phí cho các bộ phận sau đó nộp lên thủ quỹ; có thể khấu trừ qua tiền lương hàng tháng).

+ Kinh phí công đoàn:

* Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp:

Số thu này không thể hiện trong dự toán, quyết toán, vì các cơ quan, đơn vị nạp toàn bộ kinh phí công đoàn 2% cho Kho bạc nhà nước để chuyển cho công đoàn cấp trên trực tiếp. Công đoàn cấp trên trực tiếp căn cứ quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để cấp trả cho công đoàn cơ sở sau khi khấu trừ số đoàn phí phải nạp lên công đoàn cấp trên trực tiếp. Do đó phần thu phải thể hiện ở nội dung kinh phí công đoàn cấp trên cấp, không có số liệu phản ánh thu kinh phí công đoàn và kinh phí đã nộp cấp trên quản lý trực tiếp

* Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập:

- Nếu đơn vị chuyển toàn bộ kinh phí công đoàn 2% cho công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp thì nội dung giống như các đơn vị hành chính, sự nghiệp.

- Nếu doanh nghiệp chuyển toàn bộ kinh phí 2% cho công đoàn cơ sở thì phải thể hiện nội dung trong mục kinh phí công đoàn và kinh phí phải nộp cấp trên quản lý trực tiếp.

- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của các chứng từ thu, chi ngân sách công đoàn cơ sở theo các khoản mục chi tiêu do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định.

5. Phương pháp kiểm tra, đối chiếu hồ sơ kế toán

Để việc kiểm tra đạt kết quả tốt chúng ta cần có phương pháp kiểm tra hợp lý. Tuỳ thuộc vào mục đích, yêu cầu của việc kiểm tra và đối với từng loại hồ sơ tài liệu khác nhau mà áp dụng những phương pháp thích hợp để đạt hiệu quả.

- Kiểm tra từ tổng hợp đến chi tiết.

- Phương pháp thẩm tra qua các chứng từ gốc với số liệu kế toán và xác nhận.

- Đối chiếu sổ sách với chứng từ

- Đối chiếu giữa các chứng từ có liên quan với nhau

- Đối chiếu nội dung chứng từ với chính sách chế độ

- Đối chiếu các số liệu báo cáo năm với báo cáo quý báo cáo năm trước

- So sánh giữa các nội dung tài chính có liên quan trong các báo cáo tài chính khác nhau.

- Đối chiếu báo cáo tài chính với sổ sách kế toán

- Đối chiếu sổ tổng hợp và sổ chi tiết.

6. Kiểm tra quỹ tiền mặt:

- Mỗi công đoàn cơ sở chỉ được dùng 01 Sổ quỹ tiền mặt.

- Có 2 hình thức kiểm tra:       

+ Kiểm tra định kỳ: khi tiến hành kiểm tra đồng cấp tài chính thì kiểm tra quỹ tiền mặt tại chỗ.

+ Kiểm tra đột xuất: kiểm tra không có thông báo trước.

- Hồ sơ kiểm tra bao gồm:

+ Tất cả các loại tiền mặt hiện có.

+ Sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ, kế toán.

+ Sổ theo dõi tạm ứng (nếu có) .

- Cách tiến hành kiểm tra:

Tiến hành kiểm tra tiền mặt thực tế tại quỹ; sau đó tiến hành đối chiếu số tiền thực có với số dư trên sổ quỹ tiền mặt, sổ kế toán tại thời điểm kiểm tra.

7. Một số vấn đề cần lưu ý.

Phần thu:

- Đoàn phí công đoàn: Số thu thực tế trên sổ thu đoàn phí của công đoàn cơ sở. (Công đoàn cơ sở được hưởng 60% của 1% đoàn phí)

+ Loại hình hành chính, sự nghiệp công lập: 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

+ Loại hình doanh nghiệp nhà nước: 1% tiền lương thực lĩnh.

+ Loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước: 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng tối đa bằng 10% mức lương cơ sở theo quy định của nhà nước.

- Kinh phí công đoàn: Công đoàn cơ sở được sử dụng 68% của kinh phí 2% kinh phí công đoàn (năm 2018); các năm tiếp theo tăng lên 1%, đến năm 2025 là 75%.

+ Loại hình hành chính, sự nghiệp công lập: Kiểm tra số trích trả của công đoàn cấp trên có đủ hay không?

+ Loại hình doanh nghiệp: Áp dụng theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ và quy định của Tổng Liên đoàn để kiểm tra xem doanh nghiệp có trích nộp đủ lên công đoàn cấp trên không? Công đoàn cấp trên có cấp trả cho công đoàn cơ sở kịp thời, đầy đủ không?

Phần chi:

- Phân bổ nguồn chi đúng tỷ lệ theo quy định.

+ Chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn không quá 30%.

Nếu chi không hết thì được chuyển sang chi cho các hoạt động khác. Trong trường hợp thiếu, công đoàn cơ sở phải xem xét giảm đối tượng, mức chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ.

- Chi quản lý hành chính 10%.

- Chi hoạt động phong trào 60%, trong đó chi hỗ trợ du lịch 10%; trường hợp cần tăng tỷ lệ chi hỗ trợ du lịch, công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính xem xét, quyết định nhưng tối đa không quá 20% của chi hoạt động phong trào.

Chứng từ kế toán

Theo quy định, mọi nghiệp vụ tài chính phát sinh đều được phản ánh trên chứng từ, sổ sách; mọi hoạt động tài chính phát sinh để ngoài sổ sách đều được coi là trái pháp luật.

Khi kiểm tra về chứng từ kế toán, cần nắm được các yêu cầu của một chứng từ kế toán để làm cơ sở cho việc xác định được mức độ đúng sai của sự việc.

Yêu cầu chung của chứng từ kế toán:

- Phải lập ngay thời điểm phát sinh nghiệp vụ tài chính

- Đúng mẫu theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Đúng nội dung, bản chất của nghiệp vụ

- Được pháp luật cho phép

- Đủ chữ ký, dấu và địa chỉ rõ ràng

- Phải là chứng từ gốc và chỉ lập 1 lần

- Đảm bảo đầy đủ các yếu tố tiêu thức của chứng từ, như tên gọi; ngày, tháng, năm lập chứng từ; số hiệu, tên gọi, địa chỉ nơi lập; tên, địa chỉ đơn vị nơi nhận; nội dung nghiệp vụ tài chính phát sinh; số lượng, chất lượng, giá trị của hàng hoá, vật tư; chữ ký của các bên, kế toán, thủ trưởng, dấu.

Danh mục chứng từ kế toán:

	TT
	Tên chứng từ

	 
	Bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn.

	 
	Giấy đi đường

	 
	Phiếu thu

	 
	Phiếu chi

	 
	Giấy đề nghị tạm ứng

	 
	Giấy thanh toán tạm ứng

	 
	Biên bản kiểm quỹ tiền mặt

	 
	Giấy đề nghị thanh toán

	 
	Bảng kê chi tiền cho người dự hội nghị, hội thảo, tập huấn…

	 
	Giấy đề nghị trợ cấp khó khăn

	 
	Quyết định trợ cấp khó khăn

	 
	Thông báo nộp  KPCĐ
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